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ĐỀ ÁN
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT Ở, NHÀ Ở VÀ NƯỚC SINH HOẠT ĐẾN NĂM 2010 CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN TỈNH PHÚ YÊN, THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/2009/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. THÔNG TIN CHUNG

Tỉnh Phú Yên thuộc khu vực Nam Trung bộ, có diện tích tự nhiên 5.060 km2, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, phía Đông giáp biển Đông, với chiều dài bờ biển gần 200 km kéo dài từ đầm Cù Mông đến Vũng Rô.

Toàn tỉnh có 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 115 xã, phường, thị trấn; trong đó có 03 huyện miền núi là Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa; 03 huyện: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu có xã miền núi. Toàn tỉnh có 45 xã miền núi, trong đó có 10 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010, được phê duyệt theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; có 31 thôn, buôn đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực II thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010). 

Dân số toàn tỉnh có 186.930 hộ với 885.807 người, trong đó dân số vùng miền núi 208.915 người chiếm 23,6% dân số toàn tỉnh. Dân tộc thiểu số có 12.288 hộ với 55.300 người (dân tộc Ê Đê: 22.873 người; Chăm 22.713 người; Ba Na: 4.827 người; Tày: 2.017 người; Nùng: 1.785 người; Dao: 497 người; Mường: 82 người; Ja Rai: 100; Thái: 84; Hà Nhì: 83 người và 18 dân tộc thiểu số khác: 239 người).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 134 TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY
1. Tổng vốn kế hoạch Chương trình 134 tỉnh Phú Yên: 37.903 triệu đồng.

Ngân sách Trung ương: 35.010 triệu đồng.

Ngân sách địa phương: 2.893 triệu đồng.

Cụ thể ở các huyện như sau:

- Huyện Đồng Xuân:

+ Ngân sách Trung ương: 8.839,3 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 929 triệu đồng.

- Huyện Sông Hinh:

+ Ngân sách Trung ương: 13.367,7 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 864 triệu đồng.

- Huyện Sơn Hòa:

+ Ngân sách Trung ương: 12.303 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 1.055 triệu đồng.

- Huyện Phú Hòa:

+ Ngân sách Trung ương: 236,5 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 23 triệu đồng.

- Huyện Tây Hòa:

+ Ngân sách Trung ương: 256,25 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 21 triệu đồng.

- Huyện Đông Hòa:

+ Ngân sách Trung ương: 7,25 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương: 1 triệu đồng.

2. Kết quả thực hiện từ năm 2005 đến nay.

2.1. Hỗ trợ giải quyết nhà ở.

Đã hỗ trợ xây dựng được 2.893/2.901 nhà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; nhà có giá trị thấp nhất: 6 triệu đồng/nhà, có giá trị cao nhất: 30 triệu đồng/nhà; trung bình mỗi ngôi nhà trị giá 12 triệu đồng. Ngân sách Trung ương 15.072 triệu đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ 2.893 triệu đồng. 

Lý do thực hiện không đạt tiến độ: huyện Sơn Hòa 05 hộ được xét hỗ trợ nhà ở hiện nay là hộ quá nghèo, không có vốn đối ứng và các nguồn hỗ trợ khác không đáng kể nên chưa xây dựng được nhà ở; huyện Tây Hòa được giao kế hoạch 24 nhà nhưng chỉ thực hiện hoàn thành 21 nhà, còn 03 nhà không thực hiện được vì các hộ được hỗ trợ đã di chuyển đi nơi khác sinh sống nên Ủy ban nhân dân huyện đang xem xét các đối tượng khác để hỗ trợ.

2.2. Hỗ trợ giải quyết đất ở:

Đã giải quyết được 35.598m2 đất ở cho 106 hộ nghèo có nhu cầu, bình quân mỗi hộ được 374m2 đất ở. Tổng chi phí giải quyết đất ở là: 201 triệu đồng.

2.3. Hỗ trợ giải quyết đất sản xuất:

Đã giải quyết được cho 823 hộ với tổng diện tích 229ha, bình quân mỗi hộ được 0,3ha đất sản xuất. Tổng chi phí giải quyết đất sản xuất là: 3.590 triệu đồng, bình quân 16 triệu đồng/ha. 

2.4. Hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt:

a) Số công trình nước tập trung phục vụ cụm dân cư: 56 công trình, phục vụ cho 3.155 hộ, kinh phí thực hiện: 15.087 triệu đồng.

b) Số công trình phân tán theo hộ: 148 công trình, phục vụ cho 148 hộ, tổng kinh phí thực hiện: 44,4 triệu đồng.

c) Nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc chưa đáp ứng đủ yêu cầu về nước sinh hoạt hoặc một số công trình chưa phát huy được hiệu quả sau khi công trình được đầu tư xây dựng.
- Về khách quan: 

+ Địa hình vùng miền núi nhiều đồi dốc, đá ngầm gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khoan thăm dò địa chất công trình; 

+ Chất lượng nước không đảm bảo các chỉ tiêu về hóa sinh an toàn cho sức khỏe của nhân dân; thứ ba đặc điểm tự nhiên vùng miền núi mưa lũ thường xảy ra dẫn đến làm hỏng hóc các thiết bị của hệ thống các công trình: hỏng bể lọc thô, xói rỗng ống dẫn đầu nguồn, bể đường ống chính... gây thiếu nước cục bộ trong vùng.

- Về chủ quan: 

+ Chưa có kinh phí cho việc khoan thăm dò quy hoạch nguồn nước vùng miền núi;
+ Chưa được Trung ương bố trí kinh phí theo đề án chỉnh sửa bổ sung.

Sau khi đầu tư hoàn thành, các công trình nước được bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, khai thác, vận hành. Tuy nhiên, thực tế năng lực chuyên môn của ban quản lý khai thác được Ủy ban nhân dân xã giao chưa ngang tầm với yêu cầu về quản lý vận hành, bảo quản sử dụng công trình; mặt khác ý thức của một số bộ phận nhân dân về bảo vệ hệ thống công trình cấp nước và thực hiện nghĩa vụ đối với người sử dụng nước chưa cao, do đó một số công trình ít phát huy hiệu quả đầu tư.

III. TỔNG HỢP RÀ SOÁT, BỔ SUNG VÀ NHU CẦU ĐẦU TƯ HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN 2009-2010 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/2009/QĐ-TTG

1. Đối tượng hỗ trợ.

a) Hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách quy định tại Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ được công nhận tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008. Hộ sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất theo định mức quy định tại Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg trước đây;
- Những hộ dân tộc thiểu số (kể cả hộ chỉ có vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) đã định cư và có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ một năm trở lên; hộ di dân tự do được đưa vào quy hoạch, kế hoạch định cư của các địa phương; hộ di dân tự do nay trở về quê cũ trước thời điểm Quyết định số 1592/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

b) Đối với cộng đồng thôn, buôn: là những tổ chức được quy định tại Quyết định số 134/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Nội vụ, có từ 20% số hộ dân tộc thiểu số trở lên đang sinh sống và có khó khăn về nhu cầu nước sinh hoạt.

2. Nhu cầu đầu tư hỗ trợ đến năm 2010.

2.1. Đất sản xuất:

Tổng số hộ thiếu đất sản xuất cần được hỗ trợ: 2.473 hộ. Trong đó:

a) Hỗ trợ giải quyết trực tiếp đất sản xuất: 1.066 hộ, diện tích 410ha.
- Huyện Đồng Xuân: 142 hộ, diện tích: 71ha, kinh phí: 2.840 triệu đồng;
- Huyện Sông Hinh: 469 hộ, diện tích: 234,5ha, kinh phí: 9.380 triệu đồng;
- Huyện Sơn Hòa: 410 hộ, diện tích: 85,3ha, kinh phí: 9.700 triệu đồng;
- Huyện Phú Hòa: 13 hộ, diện tích: 6,5ha, kinh phí: 260 triệu đồng;
- Huyện Tây Hòa: 32 hộ, diện tích: 12,8ha, kinh phí: 640 triệu đồng.

* Tổng vốn thực hiện hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất: 22.820 triệu đồng.

Trong đó: 
+ Ngân sách Trung ương: 10.660 triệu đồng;

+ Vốn vay ngân hàng: 10.660 triệu đồng;
+ Vốn khác: 1.500 triệu đồng.
b) Hỗ trợ giao khoán bảo vệ và trồng rừng: 206 hộ, diện tích: 2.890ha.

- Huyện Đồng Xuân: 36 hộ, diện tích: 360 ha, kinh phí: 72 triệu đồng;
- Huyện Sông Hinh: 160 hộ, diện tích: 2.400ha, kinh phí: 2.880 triệu đồng (hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng: 1.900ha, kinh phí: 380 triệu đồng và trồng mới 500ha, kinh phí: 2.500 triệu đồng);
- Huyện Phú Hòa: 10 hộ, diện tích: 130ha, kinh phí: 26 triệu đồng.

* Tổng vốn hỗ trợ giao khoán bảo vệ và trồng rừng: 2.978 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách Trung ương: 2.978 triệu đồng.
c) Chuyển đổi ngành nghề mua nông cụ sản xuất: 778 hộ, 818 lao động.
- Huyện Đồng Xuân: 55 hộ, 95 lao động, kinh phí: 1.235 triệu đồng;
- Huyện Sông Hinh: 118 hộ, 118 lao động, kinh phí: 2.950 triệu đồng;
- Huyện Sơn Hòa: 571 hộ, 571 lao động, kinh phí: 9.136 triệu đồng;
- Huyện Tây Hòa: 34 hộ, 34 lao động, kinh phí: 442 triệu đồng.

* Tổng vốn thực hiện hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề mua nông cụ phục vụ cho sản xuất: 13.763 triệu đồng.

Trong đó:
+ Ngân sách Trung ương: 2.454 triệu đồng;

+ Vốn vay ngân hàng: 8.180 triệu đồng;

+ Vốn khác: 3.129 triệu đồng.
d) Hỗ trợ giải quyết nhu cầu học nghề: 388 hộ với 388 lao động.

- Huyện Đồng Xuân: 70 hộ, 70 lao động, kinh phí: 210 triệu đồng;
- Huyện Sơn Hòa: 310 hộ, 310 lao động, kinh phí: 4.030 triệu đồng;
- Huyện Tây Hòa: 08 hộ, 08 lao động, kinh phí: 128 triệu đồng.

* Tổng vốn thực hiện hỗ trợ giải quyết nhu cầu học nghề: 4.368 triệu đồng.

Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 1.188 triệu đồng;

+ Vốn vay ngân hàng: 3.180 triệu đồng.
e) Hỗ trợ nhu cầu đi xuất khẩu lao động: 35 hộ với 35 lao động.
- Huyện Sông Hinh: 33 hộ, 33 lao động, kinh phí: 1.089 triệu đồng;
- Huyện Tây Hòa: 02 hộ, 02 lao động, kinh phí: 66 triệu đồng.

* Tổng vốn thực hiện hỗ trợ đi xuất khẩu lao động : 1.155 triệu đồng.

Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 105 triệu đồng;

+ Vốn vay ngân hàng: 1.050 triệu đồng.
f) Tổng nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu của hỗ trợ giải quyết đất sản xuất là: 45.084 triệu đồng, phân bố nguồn vốn như sau:

- Ngân sách Trung ương: 17.385 triệu đồng;

- Vốn vay ngân hàng: 23.070 triệu đồng;

- Vốn khác: 4.629 triệu đồng;

2.2. Hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt.

Tổng số hộ có nhu cầu giải quyết nước sinh hoạt: 3.585 hộ.

a) Nước sinh hoạt phân tán: 342 hộ, kinh phí 342 triệu đồng.
- Huyện Đồng Xuân: 145 hộ, kinh phí: 145 triệu đồng;
- Huyện Sông Hinh: 160 hộ, kinh phí: 160 triệu đồng;
- Huyện Tây Hòa: 37 hộ, kinh phí: 37 triệu đồng.

b) Công trình nước sinh hoạt tập trung: 47 công trình, phục vụ cho 3.243 hộ, kinh phí đầu tư: 33.370 triệu đồng.
Cụ thể:

- Giếng nước sinh hoạt tập trung: 24 giếng, phục vụ cho 341 hộ tại các xã, thôn buôn của huyện Sơn Hòa, kinh phí đầu tư: 720 triệu đồng;
- Công trình nước nước sinh hoạt tập trung: 23 công trình, cung cấp nước sinh hoạt cho 2.902 hộ, kinh phí 32.650 triệu đồng.

c) Tổng nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu của hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt là: 33.712 triệu đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 100%.

3. Hỗ trợ nhà ở và đất ở.

a) Hỗ trợ nhà ở thực hiện theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 626/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2009 phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg. Trong đó hỗ trợ cho 957 hộ nghèo dân tộc thiểu số xây dựng nhà ở, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 8.038,8 triệu đồng vào năm 2010.

b) Hỗ trợ đất ở gắn với hỗ trợ về nhà ở: chính quyền địa phương các cấp tạo quỹ đất giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa có đất ở.

4. Tổng hợp nhu cầu vốn để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

* Tổng vốn: 86.834,8 triệu đồng, bao gồm:

- Hạng mục đầu tư, gồm: 

+ Đất sản xuất: 45.084 triệu đồng.

(Trong đó: ngân sách Trung ương cấp: 17.385 triệu đồng, vốn vay: 23.070 triệu đồng, vốn khác: 4.629)

+ Nước sinh hoạt: 33.712 triệu đồng.

+ Xây dựng nhà ở: 8.038,8 triệu đồng (theo Đề án thực hiện Quyết định số 1672008/QĐ-TTg).

- Cơ cấu vốn đầu tư:

+ Ngân sách Trung ương: 59.135,8 triệu đồng.

+ Vốn vay ngân hàng:  23.070 triệu đồng.

+ Vốn khác:  4.629 triệu đồng.

(Kèm theo biểu tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đầu tư năm 2010 số 01, 02, 03).
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Tổng hợp nhu cầu

																														Biểu số 01

		BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ NHÀ Ở, ĐẤT Ở VÀ ĐẤT SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2009-2010

		THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

		STT		Huyện, xã		Số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn (hộ)		Số hộ đề nghị hỗ trợ theo tiêu chí Quyết định số  170/2005/QĐ-TTg		Nhà ở		Đất ở				Đất sản xuất										Số CT nước sinh hoạt theo QĐ 134 phê duyệt  chưa thực hiện				Số công trình phát sinh mới đề nghị TW hỗ trợ đầu tư

												Số hộ		Ha		Số hộ có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất		Số hộ có nhu cầu giao khoán bảo vệ rừng		Số lao động có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề mua nông cụ SX		Số lao động có nhu cầu học nghề		Số lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động		Giếng nước phân tán		Công trình tập trung		Giếng nước  phân tán		Công trình giếng tập trung		Công trình tập trung

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		I		ĐỒNG XUÂN		1,952		1,459		274		162		7		142		36		55		70		0		0		1		145		0		0

		1		Xã Phú Mỡ		590		471		54		35		1		39		30				20						1

		2		Xã Xuân Quang 1		343		289		40		30		1		33				20										53

		3		Xã Xuân Quang 2		69		52		16

		4		Xã Xuân Phước		75		60		18		32		1						15										10

		5		Xã Xuân Lãnh		701		431		80		40		2		35				20		23								65

		6		Xã Đa Lộc		174		156		66		25		1		35		6				27								17

		II		SÔNG HINH		4,325		1,147		423		407		16		469		160		118		0		33		0		3		160		0		12

		1		Thị trấn Hai Riêng		473		83		43		24		1		38				20				5

		2		Xã Ea Trol		625		301		76		84		3		100		75		10				3						52

		3		Xã Ea Bá		354		57		12		4		0		3				5				3				1				0		4

		-		CTTT Buôn Ken																														1

		-		CTTT Buôn Bá																														1

		-		CTTT Buôn Chao																														1

		-		CTTT Buôn Bầu																														1

		4		Xã Đức Bình Tây		97		22		12		4		0		11				5										30

		5		Xã Ea Bia		440		126		47		57		2		62				7				5

		6		Xã Sơn Giang		249		23		5														5						11

		7		Xã Ea Lâm		380		76		21		23		1		70				4

		8		Xã Đức Bình Đông		194		111		37		33		1		30				7										10

		9		Xã Sông Hinh		245		128		45		37		1		66		50		15

		10		Xã Ea Ly		727		145		75		66		3		44		15		35				7				1		7

		11		Xã Ea Bar		541		75		50		75		3		45		20		10				5				1		50				8

		-		CTTT Buôn Chung																														1

		-		CTTT Buôn Thứ																														1

		-		CTTT Buôn Quen																														1

		-		CTTT Buôn Trinh																														1

		-		CTTT Buôn AMaKeng																														1

		-		CTTT thôn Ea Đin																														1

		-		CTTT thôn Chư Blôi																														1

		-		CTTT thôn Tân An																														1

		III		SƠN HÒA		3,964		2,154		0		0		0		410		0		571		310		0		0		0		0		24		5

		1		Thị trấn Củng Sơn		47		173								1				1

		2		Xã Sơn Nguyên		72		115								11				5												6

		3		Xã Suối Bạc		483		393								19				75		70												1

		4		Xã Sơn Phước		468		131								25				60		135										4		1

		5		Xã Sơn Hà		231		276								26				65		30

		6		Xã Suối Trai		353		29								27				35														1

		7		Xã Ea Chà Rang		417		191								1				60												8		1

		8		Xã Krông Pa		479		235								200				70

		9		Xã Sơn Hội		477		205								20				80		30

		10		Xã Cà Lúi		408		211								35				45		35												1

		11		Xã Phước Tân		423		177								30				55												6

		12		Xã Sơn Định		106		18								15				20		10

		IV		PHÚ HÒA		0		0		0		0		0		13		10		0		0		0		0		0		0		0		2

		1		Xã Hòa Hội												13		10																2

		V		TÂY HÒA		105		85		0		10		0		32		0		34		8		2		0		0		37		0		0

		1		Xã Sơn Thành Tây								8		0		27				18		3								22

		2		Xã Hòa Mỹ Đông								1		0		2				9		3		1						7

		3		Xã Hòa Mỹ Tây								1		0		3				7		2		1						8

				CỘNG TOÀN TỈNH		10,346		4,845		697		579		23		1,066		206		778		388		35		0		4		342		24		19





Đất sản xuất

																				Biểu số 02

		BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 2009-2010

		THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/2009/QĐ-TTG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

		STT		Nội dung		ĐVT		Nhu cầu				Vốn hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2009 - 2010										Ghi chú

								Số lượng		Diện tích (ha)		Tổng vốn (tr.đồng)		NSTW (tr.đồng)		Vốn vay (tr.đồng)		Vốn ĐP (tr.đồng)		Vốn khác (tr.đồng)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		I		HUYỆN ĐỒNG XUÂN								4,357		1,987		2,370		0		0

		1		Hỗ trợ giải quyết trực tiếp đất sản xuất		Hộ/ha		142		71		2,840		1,420		1,420		0		0

		-		Xã Phú Mỡ				39		20		780		390		390

		-		Xã Xuân Quang 1				33		17		660		330		330

		-		Xã Xuân Lãnh				35		18		700		350		350

		-		Xã Đa Lộc				35		18		700		350		350

		2		Hỗ trợ giao khoán bảo vệ và trồng rừng		Hộ/ha		36		360		72		72		0		0		0

		-		Xã Phú Mỡ				30		300		60		60

		-		Xã Đa Lộc				6		60		12		12

		3		Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề mua nông cụ SX		Hộ/Lđ		55		95		1,235		285		950		0		0

		-		Xã Xuân Quang 1				20		20		260		60		200

		-		Xã Xuân Phước				15		34		442		102		340

		-		Xã Xuân Lãnh				20		41		533		123		410

		4		Hỗ trợ nhu cầu học nghề		Hộ/Lđ		70		70		210		210		0		0		0

		-		Xã Phú Mỡ				20		20		60		60

		-		Xã Xuân Lãnh				23		23		69		69

		-		Xã Đa Lộc				27		27		81		81

		II		HUYỆN SÔNG HINH								16,299		8,023		6,860		0		1,416

		1		Hỗ trợ giải quyết trực tiếp đất sản xuất		Hộ/ha		469		235		9,380		4,690		4,690		0		0

		-		Thị trấn Hai Riêng				38		19		760		380		380

		-		Xã Ea Trol				100		50		2,000		1,000		1,000

		-		Xã Ea Bá				3		2		60		30		30

		-		Xã Đức Bình Tây				11		6		220		110		110

		-		Xã Ea Bia				62		31		1,240		620		620

		-		Xã Sơn Giang						0		0		0		0

		-		Xã Ea Lâm				70		35		1,400		700		700

		-		Xã Đức Bình Đông				30		15		600		300		300

		-		Xã Sông Hinh				66		33		1,320		660		660

		-		Xã Ea Ly				44		22		880		440		440

		-		Xã Ea Bar				45		23		900		450		450

		2		Hỗ trợ giao khoán bảo vệ và trồng rừng		Hộ/ha		160		2,400		2,880		2,880		0		0		0

		-		Xã Ea Trol				75		1,125		1,168		1,168

		-		Xã Sông hinh				50		750		624		624

		-		Xã Ea Ly				15		225		538		538

		-		Xã Ea Bar				20		300		550		550

		3		Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề mua nông cụ SX		Hộ/Lđ		118		118		2,950		354		1,180		0		1,416

		-		Thị trấn Hai Riêng				20		20		500		60		200				240

		-		Xã Ea Trol				10		10		250		30		100				120

		-		Xã Ea Bá				5		5		125		15		50				60

		-		Xã Đức Bình Tây				5		5		125		15		50				60

		-		Xã Ea Bia				7		7		175		21		70				84

		-		Xã Ea Lâm				4		4		100		12		40				48

		-		Xã Đức Bình Đông				7		7		175		21		70				84

		-		Xã Sông Hinh				15		15		375		45		150				180

		-		Xã Ea Ly				35		35		875		105		350				420

		-		Xã Ea Bar				10		10		250		30		100				120

		4		Hỗ trợ xuất khẩu lao động		Hộ/Lđ		33		33		1,089		99		990		0		0

		-		Thị trấn Hai Riêng				5		5		165		15		150

		-		Xã Ea Trol				3		3		99		9		90

		-		Xã Ea Bá				3		3		99		9		90

		-		Xã Ea Bia				5		5		165		15		150

		-		Xã Sơn Giang				5		5		165		15		150

		-		Xã Ea Ly				7		7		231		21		210

		-		Xã Ea Bar				5		5		165		15		150

		III		HUYỆN SƠN HÒA								22,866		6,743		12,910		0		3,213

		1		Hỗ trợ giải quyết trực tiếp đất sản xuất		Hộ/Ha		410		85		9,700		4,100		4,100		0		1,500

		-		Thị trấn Củng Sơn				1		0		20		10		10

		-		Xã Sơn Nguyên				11		6		220		110		110

		-		Xã Suối Bạc				19		4		380		190		190

		-		Xã Sơn Phước				25		5		500		250		250

		-		Xã Sơn Hà				26		5		520		260		260

		-		Xã Suối Trai				27		5		540		270		270

		-		Xã Ea Chà Rang				1		0		20		10		10

		-		Xã Krông Pa				200		40		4,000		2,000		2,000

		-		Xã Sơn Hội				20		4		400		200		200

		-		Xã Cà Lúi				35		7		700		350		350

		-		Xã Phước Tân				30		6		600		300		300

		-		Xã Sơn Định				15		3		300		150		150

		2		Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề mua nông cụ SX		Hộ/Lđ		571		571		9,136		1,713		5,710		0		1,713

		-		Thị trấn Củng Sơn				1		1		13		3		10

		-		Xã Sơn Nguyên				5		5		65		15		50

		-		Xã Suối Bạc				75		75		975		225		750

		-		Xã Sơn Phước				60		60		780		180		600

		-		Xã Sơn Hà				65		65		845		195		650

		-		Xã Suối Trai				35		35		455		105		350

		-		Xã Ea Chà Rang				60		60		780		180		600

		-		Xã Krông Pa				70		70		910		210		700

		-		Xã Sơn Hội				80		80		1,040		240		800

		-		Xã Cà Lúi				45		45		585		135		450

		-		Xã Phước Tân				55		55		715		165		550

		-		Xã Sơn Định				20		20		260		60		200

		3		Hỗ trợ nhu cầu học nghề		Hộ/Lđ		310		310		4,030		930		3,100		0		0

		-		Xã Sơn Hà				30		30		390		90		300

		-		Xã Sơn Hội				30		30		390		90		300

		-		Xã Cà Lúi				35		35		455		105		350

		-		Xã Sơn Định				10		10		130		30		100

		-		Xã Sơn Phước				135		135		1,755		405		1,350

		-		Xã Suối Bạc				70		70		910		210		700

		IV		HUYỆN PHÚ HÒA				13		7		286		156		130		0		0

		1		Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất		Hộ/Ha		13		7		260		130		130		0		0

		-		Xã Hòa Hội				13		7		260		130		130

		2		Hỗ trợ giao khoán bảo vệ và trồng rừng		Hộ/Ha		10		130		26		26		0		0		0

		-		Xã Hòa Hội				10		130		26		26

		V		HUYỆN TÂY HÒA

		1		Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất		Hộ/Ha		32		13		640		320		320		0		0

		-		Xã Sơn Thành Tây				27		11		540		270		270

		-		Xã Hòa Mỹ Đông				2		1		40		20		20

		-		Xã Hòa Mỹ Tây				3		1		60		30		30

		2		Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề mua nông cụ SX		Hộ/Lđ		34		34		442		102		340		0		0

		-		Xã Sơn Thành Tây				18		18		234		54		180

		-		Xã Hòa Mỹ Đông				9		9		117		27		90

		-		Xã Hòa Mỹ Tây				7		7		91		21		70

		3		Hỗ trợ nhu cầu học nghề		Hộ/Lđ		8		8		128		48		80		0		0

		-		Xã Sơn Thành Tây				3		3		48		18		30

		-		Xã Hòa Mỹ Đông				3		3		48		18		30

		-		Xã Hòa Mỹ Tây				2		2		32		12		20

		4		Hỗ trợ xuất khẩu lao động		Hộ/Lđ		2		2		66		6		60		0		0

		-		Xã Hòa Mỹ Đông				1		1		33		3		30

		-		Xã Hòa Mỹ Tây				1		1		33		3		30

				CỘNG TOÀN TỈNH				2,473				45,084		17,385		23,070		0		4,629

		1		Hỗ trợ giải quyết trực tiếp đất sản xuất		Hộ/ha		1,066		410		22,820		10,660		10,660		0		1,500

		2		Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng		Hộ/ha		206		2,890		2,978		2,978		0		0		0

		3		Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề mua nông cụ SX		Hộ/Lđ		778		818		13,763		2,454		8,180		0		3,129

		4		Hỗ trợ nhu cầu học nghề		Hộ/Lđ		388		388		4,368		1,188		3,180		0		0

		5		Hỗ trợ xuất khẩu lao động		Hộ/Lđ		35		35		1,155		105		1,050		0		0





Nước sinh hoạt

																												Biểu số 03

		BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ NƯỚC SINH HOẠT GIAI ĐOẠN 2009-2010

		THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/2009/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

		STT		Huyện, xã		Tổng số hộ DTTS		Số hộ được thụ hưởng theo QĐ 170/2005/QĐ-TTg		Tổng nhu cầu vốn		Công trình nước đã được phê duyệt chưa thực hiện				Công trình nước phát sinh mới đề nghị Trung ương đầu tư hỗ trợ                          giai đoạn 2009 - 2010

																Công trình nước phân tán				Công trình giếng tập trung						Công trình tập trung

												Công trình		Vốn (Tr.đ)		Công trình		Vốn (Tr.đ)		Công trình		Số hộ sử dụng		Vốn (Tr.đ)		Công trình		Số hộ sử dung		Vốn đầu tư (Tr.đ)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8				9		10		11		12

		I		ĐỒNG XUÂN		1,952		1,459		2,645		1		2,500		145		145		0		0		0		0		0		0

		1		Xã Phú Mỡ		590		471		2,500		1		2,500

		2		Xã Xuân Quang 1		343		289		53						53		53

		3		Xã Xuân Quang 2		69		52		0

		4		Xã Xuân Phước		75		60		10						10		10

		5		Xã Xuân Lãnh		701		431		65						65		65

		6		Xã Đa Lộc		174		156		17						17		17

		II		SÔNG HINH		4,325		1,147		23,460		3		11,300		160		160		0		0		0		12		1,380		12,000

		1		TT Hai Riêng		473		83		0

		2		Xã Ea Trol		625		301		52						52		52

		3		Xã Ea Bá		354		57		6,300		1		2,300												4		380		4,000

		4		Xã Đức Bình Tây		97		22		30						30		30

		5		Xã Ea Bia		440		126		0

		6		Xã Sơn Giang		249		23		11						11		11

		7		Xã Ea Lâm		380		76		0

		8		Xã Đức Bình Đông		194		111		10						10		10

		9		Xã Sông Hinh		245		128		0

		10		Xã Ea Ly		727		145		6,607		1		6,600		7		7

		11		Xã Ea Bar		541		75		10,450		1		2,400		50		50								8		1,000		8,000

		III		SƠN HÒA		3,964		2,154		5,720		0		0		0		0		24		341		720		5		1,235		5,000

		1		Thị trấn Củng Sơn		47		173		0

		2		Xã Sơn Nguyên		72		115		180										6		65		180

		3		Xã Suối Bạc		483		393		1,000																1		399		1,000

		4		Xã Sơn Phước		468		131		1,120										4		41		120		1		296		1,000

		5		Xã Sơn Hà		231		276		0

		6		Xã Suối Trai		353		29		1,000																1		94		1,000

		7		Xã Ea Chà Rang		417		191		1,240										8		175		240		1		327		1,000

		8		Xã Krông Pa		479		235		0

		9		Xã Sơn Hội		477		205		0

		10		Xã Cà Lúi		408		211		1,000																1		119		1,000

		11		Xã Phước Tân		423		177		180										6		60		180

		12		Xã Sơn Định		106		18		0

		IV		PHÚ HÒA		0		0		1,850		0		0		0		0		0		0		0		2		287		1,850

		1		Xã Hòa Hội						1,850																2		287		1,850

		V		TÂY HÒA		105		85		37		0		0		37		37		0		0		0		0		0		0

		1		Xã Sơn Thành Tây						22						22		22

		2		Xã Hòa Mỹ Đông						7						7		7

		3		Xã Hòa Mỹ Tây						8						8		8

				CỘNG TOÀN TỈNH		10,346		4,845		33,712		4		13,800		342		342		24		341		720		19		2,902		18,850






